
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN HOÀ 

 

Số:         /UBND-KT 
V/v niêm yết công khai danh sách 

hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Yên Hoà, ngày      tháng     năm 2026 

 
Kính gửi:  

- Các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội; 

- Trung tâm dịch vụ tổng hợp; 

- Thôn trưởng các thôn có lợn bị tiêu hủy;  

- Các hộ dân có lợn bị tiêu hủy. 
 

Để bảo đảm các quy trình thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định, Ủy ban 

nhân dân xã Thông báo và tổ chức niêm yết công khai danh sách các hộ chăn 

nuôi có lợn tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 01/01/2026 đến 

30/09/2026 đủ điều kiện hỗ trợ để nhân dân theo dõi, giám sát, cụ thể: 

- Thời gian niêm yết: 05 ngày, bắt đầu từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 

16/10/2026. 

- Địa điểm niêm yết: Nhà văn hóa các thôn, Hội trưởng UBND xã, 

(Có danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ kèm theo) 

Ủy ban nhân dân xã, giao: 

1. Thôn trưởng các thôn: niêm yết danh sách các hộ đủ điều kiện hỗ trợ tại 

Nhà văn hóa thôn và thông tin trên hệ thống truyền thanh thôn để Nhân dân 

được biết, theo dõi. 

2. Phòng Kinh tế cung cấp danh sách, tài liệu liên quan để phục vụ niêm 

yết; Chủ trì hướng dẫn, theo dõi việc niêm yết tại các đơn vị. Phối hợp giải trình, 

làm rõ các ý kiến, kiến nghị (nếu có). Tổng hợp kết quả và báo cáo lãnh đạo 

UBND xã trước ngày 17/10/2026. 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: đăng tải danh 

sách các hộ đủ điều kiện hỗ trợ chính sách trên Trang thông tin điện tử xã; Niêm 

yết danh sách tại trụ sở UBND xã; Thông báo nội dung Công văn trên hệ thống 

truyền thanh xã. 

Đề nghị thôn trưởng các thôn, các phòng, ngành có liên quan nghiêm túc 

triển khai./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
Hoàng Văn Linh 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN             

XÃ YÊN HÒA             

DANH SÁCH CÁC HỘ CÓ LỢN TIÊU HỦY DO MẮC BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ 

(kèm theo VB số       /UBND-KT  ngày      tháng    năm 2026 của UBND xã Yên Hòa) 

TT Họ tên Thôn 

Tổng cộng Trong đó 

Số 

con 

Khối 

lượng 

Lợn nái, lợn 

đực đang khai 

thác 

Lợn thịt, lợn 

con 

Số 

lượng 

Khối 

lương 

Số 

lượng 

Khối 

lương 

I Thôn Hồ Phượng   3 722     3 722 

1 Dương Thị Tuân Bình Thọ (cũ) 2 451     2 451 

2 Nguyễn Thị Dụng Bình Thọ (cũ) 1 271     1 271 

II Thôn Minh Hòa   13 1.095 1 275 12 820 

1 Phan Thị Trình  Đại Hòa (cũ) 7 316     7 316 

2 Đặng Thị Giang Đại Hòa (cũ) 2 367 1 275 1 92 

3 Nguyễn Thị Thúy Đại Hòa (c cũ) 4 412     4 412 

III Thôn Yên Quý   8 737 1 200 7 537 

1 Nguyễn Thị Thông Minh Lạc (cũ) 2 179     2 179 

2 Nguyễn Thị Diễn Minh Lạc (cũ) 1 106     1 106 

3 Nguyễn Thị Tiếp Minh Lạc (cũ) 1 36     1 36 

4 
Trần Thị Cẩm 

(Cương) 
Minh Lạc (cũ) 1 42     1 42 

5 Đặng Thị Hòa Yên Thành (cũ) 2 174     2 174 

6 Võ Văn Tân Yên Thành (cũ) 1 200 1 200     

IV Thôn Bắc Thành   15 1.155 3 748 12 407 

1 Trần Thị Hà Nam Thành (cũ) 4 313     4 313 

2 Phan Xuân Hựu Nam Thành (củ) 10 556 2 462 8 94 

3 Nguyễn Thị Hoài Nam Thành (cũ) 1 286 1 286     

V Thôn Nhân Hòa   6 391 1 207 5 184 

1 Trần Thị Phượng Nhân Hòa (cũ) 5 184     5 184 

2 Nguyễn Thị Lam Quý Hòa (cũ) 1 207 1 207     
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